
HÀ NỘI - ĐÀ LẠT-HÀ NỘI 
Hành lý kí gửi 20kg-bay Bamboo Airways

Thao tác đặt trực tiếp trên App Tripi Partner: Hướng dẫn chi tiết đặt vé
 https://hotro.tripipartner.vn/knowledgebase/giam-30-ve-bay-khu-hoi-dat-ngay-tai-app-tripi-partner/

QUY LUẬT PNR HÀNH TRÌNH NGÀY ĐI GIỜ BAY SHCB NGÀY VỀ GIỜ BAY SHCB GIÁ KHÁCH LẺ GIÁ ĐẠI LÝ NOTE





QUY LUẬT PNR HÀNH TRÌNH NGÀY ĐI GIỜ BAY SHCB NGÀY VỀ GIỜ BAY SHCB GIÁ KHÁCH LẺ GIÁ ĐẠI LÝ NOTE
 HÀ NỘI  QUI NHƠN HÀ NỘI

BAY BAMBOO AIRWAYS
HÀNH LÝ 7KG XÁCH TAY + 20 KG KÍ GỬI

Thao tác đặt trực tiếp trên App Tripi Partner: Hướng dẫn chi tiết đặt vé
 https://hotro.tripipartner.vn/knowledgebase/giam-30-ve-bay-khu-hoi-dat-ngay-tai-app-tripi-partner/

Liên hệ kiểm tra số lượng 
Groups@tripi.vn - Hotline: 0865989822

Zalo: 0867091207

THÁNG 6/2023
T5-T7 UIHWA420 HANUIHHAN* 01/06/2023 08:50 QH1213 03/06/2023 15:30 QH1214 4.390.000 4.190.000 Hết chỗ

T6-CN UIHWA421 HANUIHHAN* 02/06/2023 08:50 QH1213 04/06/2023 15:30 QH1214 4.890.000 4.690.000 Hết chỗ

T7-T2 UIHWA422 HANUIHHAN* 03/06/2023 08:50 QH1213 05/06/2023 15:30 QH1214 4.790.000 4.590.000 Hết chỗ

T5-T7 UIHWA423 HANUIHHAN* 08/06/2023 08:50 QH1213 10/06/2023 15:30 QH1214 4.390.000 4.190.000 Hết chỗ

T6-CN UIHWA424 HANUIHHAN* 09/06/2023 08:50 QH1213 11/06/2023 15:30 QH1214 4.890.000 4.690.000 Hết chỗ

T7-T2 UIHWA425 HANUIHHAN* 10/06/2023 08:50 QH1213 12/06/2023 15:30 QH1214 4.790.000 4.590.000 Hết chỗ

T5-T7 UIHWA426 HANUIHHAN* 15/06/2023 08:50 QH1213 17/06/2023 17:20 QH1216 4.390.000 4.190.000 Hết chỗ

T6-CN UIHWA427 HANUIHHAN* 16/06/2023 08:50 QH1213 18/06/2023 15:30 QH1214 4.890.000 4.690.000 Hết chỗ

T5-T7 UIHWA428 HANUIHHAN* 22/06/2023 08:50 QH1213 24/06/2023 15:30 QH1214 4.390.000 4.190.000 Hết chỗ

T6-CN UIHWA429 HANUIHHAN* 23/06/2023 08:50 QH1213 25/06/2023 15:30 QH1214 4.890.000 4.690.000 Hết chỗ

T7-T2 UIHWA430 HANUIHHAN* 24/06/2023 08:50 QH1213 26/06/2023 15:30 QH1214 4.790.000 4.590.000 Hết chỗ

THÁNG 7
T2-T5 UIHWA501 HANUIHHAN 03/07/2023 12:55 QH1215 06/07/2023 15:30 QH1214 3.850.000 3.650.000 Hết chỗ

T6-T2 UIHWA502 HANUIHHAN 07/07/2023 15:40 QH1217 10/07/2023 18:00 QH1216 4.350.000 4.150.000 Hết chỗ

T7-T3 UIHWA503 HANUIHHAN 08/07/2023 12:55 QH1215 11/07/2023 15:30 QH1214 4.150.000 3.950.000 Hết chỗ

T5-CN UIHWA504 HANUIHHAN 13/07/2023 12:55 QH1215 16/07/2023 15:30 QH1216 4.650.000 4.450.000 Hết chỗ

T3-T6 UIHWA505 HANUIHHAN 18/07/2023 12:55 QH1215 21/07/2023 15:30 QH1214 3.950.000 3.750.000 Hết chỗ

T4-T7 UIHWA506 HANUIHHAN 19/07/2023 15:40 QH1217 22/07/2023 18:00 QH1216 3.950.000 3.750.000 Hết chỗ

T5-CN UIHWA507 HANUIHHAN 20/07/2023 15:40 QH1217 23/07/2023 18:00 QH1216 4.050.000 3.850.000 Hết chỗ

CN-T4 UIHWA508 HANUIHHAN 23/07/2023 12:55 QH1215 27/06/2023 15:30 QH1214 3.950.000 3.750.000 Hết chỗ

T4-T7 UIHWA509 HANUIHHAN 26/07/2023 12:55 QH1215 29/07/2023 15:30 QH1214 3.950.000 3.750.000 Hết chỗ

T6-T2 UIHWA510 HANUIHHAN 28/07/2023 12:55 QH1215 31/07/2023 15:30 QH1214 4.650.000 4.450.000 Hết chỗ
T7-T3 UIHWA511 HANUIHHAN 29/07/2023 08:45 QH1213 01/08/2023 11:20 QH1212 3.950.000 3.750.000 Hết chỗ

THÁNG 8
T3-T6 UIHWA512 HANUIHHAN 01/08/2023 12:55 QH1215 04/08/2023 15:30 QH1214 3.850.000 3.650.000 Hết chỗ
CN-T4 UIHWA513 HANUIHHAN 06/08/2023 12:55 QH1215 09/08/2023 15:30 QH1214 3.850.000 3.650.000 Hết chỗ

THÁNG 9
T6-T2 UIHWA514 HANUIHHAN 01/09/2023 12:55 QH1215 04/09/2023 15:30 QH1214 4.450.000 4.250.000
CN-T4 UIHWA515 HANUIHHAN 03/09/2023 12:55 QH1215 06/09/2023 15:30 QH1214 2.750.000 2.550.000
T2-T5 UIHWA516 HANUIHHAN 04/09/2023 12:55 QH1215 07/09/2023 15:30 QH1214 2.750.000 2.550.000
T4-T7 UIHWA517 HANUIHHAN 06/09/2023 12:55 QH1215 09/09/2023 15:30 QH1214 2.750.000 2.550.000

 HÀ NỘI  TUY HÒA- QUI NHƠN HÀ NỘI
BAY BAMBOO AIRWAYS

HÀNH LÝ 7KG XÁCH TAY + 20 KG KÍ GỬI
Liên hệ kiểm tra số lượng 

Groups@tripi.vn - Hotline: 0865989822
Zalo: 0867091207

THÁNG 7
CN-T4 TBBST103 HANTBB//UIHHAN 16/07 06:45 QH1261 19/07 15:30 QH1214 3.700.000 3.500.000 Hết chỗ
T2-T5 TBBST104 HANTBB//UIHHAN 24/07 06:50 QH1261 27/07 15:30 QH1214 3.380.000 3.180.000 Hết chỗ
CN-T4 TBBST105 HANTBB//UIHHAN 30/07 06:45 QH1261 02/08 15:30 QH1214 3.380.000 3.180.000 Hết chỗ
T2-T5 TBBST106 HANTBB//UIHHAN 31/07 06:50 QH1261 03/08 15:30 QH1214 3.380.000 3.180.000 Hết chỗ

THÁNG 8
CN-T4 TBBST107 HANTBB//UIHHAN 06/08 06:45 QH1261 09/08 15:30 QH1214 3.380.000 3.180.000 Hết chỗ
T2-T5 TBBST108 HANTBB//UIHHAN 14/08 06:50 QH1261 17/08 15:30 QH1214 3.380.000 3.180.000 Hết chỗ
CN-T4 TBBST109 HANTBB//UIHHAN 20/08 06:50 QH1261 23/08 15:30 QH1214 3.380.000 3.180.000

THÁNG 9
CN-T4 TBBWA110 HANTBB//UIHHAN 10/09 06:50 QH1261 13/09 15:30 QH1214 2.650.000 2.450.000
T2-T5 TBBWA111 HANTBB//UIHHAN 11/09 06:50 QH1261 14/09 15:30 QH1214 2.950.000 2.750.000
CN-T4 TBBWA112 HANTBB//UIHHAN 17/09 06:50 QH1261 20/09 15:30 QH1214 2.650.000 2.450.000
CN-T4 TBBWA113 HANTBB//UIHHAN 24/09 06:50 QH1261 27/09 15:30 QH1214 2.650.000 2.450.000
T2-T5 TBBWA114 HANTBB//UIHHAN 25/09 06:50 QH1261 28/09 15:30 QH1214 2.650.000 2.450.000



 
QUY LUẬT PNR HÀNH TRÌNH NGÀY ĐI GIỜ BAY SHCB NGÀY VỀ GIỜ BAY SHCB GIÁ KHÁCH LẺ GIÁ ĐẠI LÝ NOTE

THÁNG 9
T6-T2 PQCST131 HANPQCHAN 15/9/2023 07:50 QH 1621 18/9/2023 18:15 QH 1626 3.300.000 3.100.000
T7-T2 PQCST132 HANPQCHAN 16/9/2023 12:25 QH 1623 18/9/2023 15:20 QH 1624 3.300.000 3.100.000
T3-T6 PQCST133 HANPQCHAN 19/9/2023 07:50 QH 1621 22/9/2023 18:15 QH 1626 3.050.000 2.850.000
T5-CN PQCST134 HANPQCHAN 21/9/2023 12:25 1623 24/9/2023 15:20 QH 1624 3.300.000 3.100.000
T6-CN PQCST135 HANPQCHAN 22/9/2023 17:30 QH 1627 24/9/2023 20:30 QH 1628 3.300.000 3.100.000
T6-T2 PQCST136 HANPQCHAN 22/9/2023 12:25 QH 1623 25/9/2023 15:20 QH 1624 3.300.000 3.100.000
T7-T3 PQCST137 HANPQCHAN 23/9/2023 07:50 QH 1621 26/9/2023 10:45 QH 1622 3.200.000 3.000.000
T3-T6 PQCST138 HANPQCHAN 26/9/2023 12:25 QH 1623 29/9/2023 15:20 QH 1624 3.000.000 2.800.000
T7-T3 PQCST139 HANPQCHAN 30/9/2023 15:20 QH 1625 3/10/2023 18:15 QH 1626 3.200.000 3.000.000

THÁNG 10
T6-CN PQWHA501 HANPQCHAN 06/10/2023 12:25 QH 1623 08/10/2023 18:15 QH1626 3.450.000 3.300.000
T6-CN PQWHA502 HANPQCHAN 13/10/2023 12:25 QH 1623 15/10/2023 15:20 QH 1624 3.450.000 3.300.000
T6-T2 PQWHA503 HANPQCHAN 13/10/2023 07:50 QH1621 16/10/2023 15:20 QH1624 3.350.000 3.200.000
T7-T3 PQWHA504 HANPQCHAN 14/10/2023 07:50 QH1621 17/10/2023 15:20 QH 1624 3.150.000 3.000.000
T5-CN PQWHA505 HANPQCHAN 19/10/2023 12:25 QH 1623 22/10/2023 15:20 QH 1624 3.650.000 3.500.000
T6-CN PQWHA506 HANPQCHAN 20/10/2023 12:25 QH 1623 22/10/2023 15:20 QH 1624 3.450.000 3.300.000
T5-CN PQWHA507 HANPQCHAN 26/10/2023 12:25 QH 1623 29/10/2023 15:20 QH 1624 3.650.000 3.500.000
T6-CN PQWHA508 HANPQCHAN 27/10/2023 12:25 QH 1623 29/10/2023 18:15 QH1626 3.450.000 3.300.000
T6-T2 PQWHA509 HANPQCHAN 27/10/2023 07:50 QH1621 30/10/2023 15:20 QH1624 3.350.000 3.200.000
T7-T3 PQWHA510 HANPQCHAN 28/10/2023 07:50 QH1621 31/10/2023 15:20 QH 1624 3.150.000 3.000.000

THÁNG 11
T6-CN PQWHA511 HANPQCHAN 03/11/2023 12:25 QH 1623 05/11/2023 18:15 QH1626 3.450.000 3.300.000
T6-CN PQWHA512 HANPQCHAN 10/11/2023 12:25 QH 1623 12/11/2023 18:15 QH1626 3.450.000 3.300.000
T6-T2 PQWHA513 HANPQCHAN 10/11/2023 07:50 QH1621 13/11/2023 15:20 QH1624 3.350.000 3.200.000
T7-T3 PQWHA514 HANPQCHAN 11/11/2023 07:50 QH1621 14/11/2023 15:20 QH 1624 3.150.000 3.000.000
T5-CN PQWHA515 HANPQCHAN 16/11/2023 12:25 QH 1623 19/11/2023 15:20 QH 1624 3.650.000 3.500.000
T6-CN PQWHA516 HANPQCHAN 17/11/2023 12:25 QH 1623 19/11/2023 18:15 QH1626 3.450.000 3.300.000
T5-CN PQWHA517 HANPQCHAN 23/11/2023 12:25 QH 1623 26/11/2023 15:20 QH 1624 3.650.000 3.500.000
T6-CN PQWHA518 HANPQCHAN 24/11/2023 12:25 QH 1623 26/11/2023 18:15 QH1626 3.450.000 3.300.000
T6-T2 PQWHA519 HANPQCHAN 24/11/2023 07:50 QH1621 27/11/2023 15:20 QH1624 3.350.000 3.200.000
T7-T3 PQWHA520 HANPQCHAN 25/11/2023 07:50 QH1621 28/11/2023 15:20 QH 1624 3.150.000 3.000.000

THÁNG 12
T5-CN PQWHA521 HANPQCHAN 07/12/2023 12:25 QH 1623 10/12/2023 15:20 QH 1624 3.650.000 3.500.000
T6-T2 PQWHA522 HANPQCHAN 08/12/2023 07:50 QH1621 11/12/2023 15:20 QH1624 3.350.000 3.200.000
T7-T3 PQWHA523 HANPQCHAN 09/12/2023 07:50 QH1621 12/12/2023 15:20 QH 1624 3.150.000 3.000.000
T5-CN PQWHA524 HANPQCHAN 14/12/2023 12:25 QH 1623 17/12/2023 15:20 QH 1624 3.650.000 3.500.000
T6-T2 PQWHA525 HANPQCHAN 22/12/2023 07:50 QH1621 25/12/2023 15:20 QH1624 3.350.000 3.200.000
T7-T3 PQWHA526 HANPQCHAN 23/12/2023 07:50 QH1621 26/12/2023 15:20 QH 1624 3.650.000 3.500.000







T3-T6 PQCST114 HANPQCHAN 1/8/2023 12:25 QH 1623 4/8/2023 15:20 QH 1624 3.900.000 3.700.000 Hết chỗ
T6-T2 PQCST115 HANPQCHAN 4/8/2023 07:50 QH 1621 7/8/2023 18:15 QH 1626 4.600.000 4.400.000 Hết chỗ



T7-T2 PQCST116 HANPQCHAN 5/8/2023 12:25 QH 1623 7/8/2023 15:20 QH 1624 4.600.000 4.400.000 Hết chỗ
T7-T3 PQCST117 HANPQCHAN 5/8/2023 12:25 QH 1623 8/8/2023 15:20 QH 1624 4.300.000 4.100.000 Hết chỗ
T3-T6 PQCST118 HANPQCHAN 8/8/2023 07:50 QH 1621 11/8/2023 18:15 QH 1626 3.800.000 3.600.000 Hết chỗ
T5-CN PQCST119 HANPQCHAN 10/8/2023 12:25 QH 1623 13/8/2023 15:20 QH 1624 4.600.000 4.400.000 Hết chỗ
T3-T6 PQCST120 HANPQCHAN 15/8/2023 12:25 QH 1623 18/8/2023 15:20 QH 1624 3.350.000 3.150.000 Hết chỗ
T6-CN PQCST121 HANPQCHAN 18/8/2023 17:30 QH 1627 20/8/2023 20:30 QH 1628 3.350.000 3.150.000 Hết chỗ
T6-T2 PQCST122 HANPQCHAN 18/8/2023 12:25 QH 1623 21/8/2023 15:20 QH 1624 3.350.000 3.150.000 Hết chỗ
T7-T2 PQCST123 HANPQCHAN 19/8/2023 07:50 QH 1621 21/8/2023 18:15 QH 1626 3.350.000 3.150.000 Hết chỗ
T7-T3 PQCST124 HANPQCHAN 19/8/2023 15:20 QH 1625 22/8/2023 18:15 QH 1626 3.200.000 3.000.000 Hết chỗ
T3-T6 PQCST125 HANPQCHAN 22/8/2023 07:50 QH 1621 25/8/2023 18:15 QH 1626 3.050.000 2.850.000 Hết chỗ
T7-T3 PQCST126 HANPQCHAN 26/8/2023 07:50 QH 1621 29/8/2023 10:45 QH 1622 3.250.000 3.050.000 Hết chỗ
T3-T6 PQCST127 HANPQCHAN 29/8/2023 12:25 QH 1623 1/9/2023 15:20 QH 1624 3.050.000 2.850.000 Hết chỗ

THÁNG 9
T6-T2 PQCST128 HANPQCHAN 8/9/2023 07:50 QH 1621 11/9/2023 18:15 QH 1626 3.500.000 3.300.000
T3-T6 PQCST129 HANPQCHAN 12/9/2023 12:25 QH 1623 15/9/2023 15:20 QH 1624 3.050.000 2.850.000
T6-CN PQCST130 HANPQCHAN 15/9/2023 12:25 QH 1623 17/9/2023 15:20 QH 1624 3.300.000 3.100.000



QUY LUẬT PNR HÀNH TRÌNH NGÀY ĐI GIỜ BAY SHCB NGÀY VỀ GIỜ BAY SHCB GIÁ KHÁCH LẺ GIÁ ĐẠI LÝ

HÀ NỘI - NHA TRANG - HÀ NỘI
BAY BAMBOO AIRWAYS

Hành lý kí gửi 20kg 
Thao tác đặt trực tiếp trên App Tripi Partner: Hướng dẫn chi tiết đặt vé

 https://hotro.tripipartner.vn/knowledgebase/giam-30-ve-bay-khu-hoi-dat-ngay-tai-app-tripi-partner/

THÁNG 9
T6-T2 BB CXRWA510 HANCXRHAN 01/09 12:50 QH1415 04/09 18:40 QH7414 4.850.000 4.650.000
T6-CN BB CXRST116 HANCXRHAN 15/9/2023 09:45 QH 1417 17/9/2023 15:40 QH 1416 3.300.000 3.100.000
T5-CN BB CXRST117 HANCXRHAN 21/9/2023 09:45 QH 1417 24/9/2023 15:40 QH 1416 3.300.000 3.100.000
T6-CN BB CXRST118 HANCXRHAN 29/9/2023 12:50 QH 1415 1/10/2023 18:40 QH 7414 3.300.000 3.100.000
T5-CN VU CXWHA601 HANCXRHAN 14/09/2023 11:55 VU225 17/09/2023 16:50 VU224 2.550.000 2.400.000
T6-CN BB CXWHA602 HANCXRHAN 15/09/2023 09:45 QH1417 17/09/2023 15:40 QH1416 2.850.000 2.700.000
T6-CN BB CXWHA603 HANCXRHAN 22/09/2023 09:45 QH1417 24/09/2023 15:40 QH 1416 2.850.000 2.700.000
CN-T4 BB CXRST201 HANCXRHAN 24/9/2023 12:50 QH 1415 27/9/2023 18:40 QH 7414 2.700.000 2.550.000
T2-T5 BB CXRST202 HANCXRHAN 25/9/2023 08:35 QH 7413 28/9/2023 12:40 QH 1418 2.700.000 2.550.000
T6-CN BB CXRST203 HANCXRHAN 29/9/2023 12:50 QH 1415 1/10/2023 18:40 QH 7414 3.200.000 3.050.000



HÀ NỘI - CÔN ĐẢO - HÀ NỘI
Hành lý kí gửi 15kg 

Thao tác đặt trực tiếp trên App Tripi Partner: Hướng dẫn chi tiết đặt vé
 https://hotro.tripipartner.vn/knowledgebase/giam-30-ve-bay-khu-hoi-dat-ngay-tai-app-tripi-partner/

QUY LUẬT PNR HÀNH TRÌNH NGÀY ĐI GIỜ BAY SHCB NGÀY VỀ GIỜ BAY SHCB GIÁ KHÁCH LẺ GIÁ ĐẠI LÝ
THÁNG 4/2023

THÁNG 6/2023
T7-T2 VCSWA448 HANVCSHAN* 03/06/2023 11:10 QH1037 05/06/2023 07:55 QH1038 7.900.000 7.700.000 Hết chỗ
T6-CN VCSWA451 HANVCSHAN* 16/06/2023 05:35 QH1033 18/06/2023 11:50 QH1034 7.900.000 7.700.000 Hết chỗ
CN-T3 VCSWA453 HANVCSHAN* 18/06/2023 07:25 QH1035 20/06/2023 07:55 QH1038 7.900.000 7.700.000 Hết chỗ
T6-T7 VCSWA454 HANVCSHAN* 23/06/2023 13:40 QH1031 24/06/2023 16:35 QH1032 7.650.000 7.450.000 Hết chỗ

THÁNG 7
T3-T5 VCSWA501 HANVCSHAN 04/07 05:55 QH1033 06/07 07:55 QH1038 4.350.000 4150000 Hết chỗ
T7-T2 VCSWA502 HANVCSHAN 08/07 13:10 QH1933 10/07 11:50 QH1034 4.850.000 4650000 Hết chỗ
T5-T7 VCSWA503 HANVCSHAN 13/07 13:40 QH1031 15/07 16:35 QH1032 4.550.000 4350000 Hết chỗ
T2-T4 VCSWA504 HANVCSHAN 17/07 13:10 QH1933 19/07 16:00 QH1934 4.550.000 4350000 Hết chỗ
CN-T3 VCSWA505 HANVCSHAN 23/07 13:10 QH1933 25/07 11:50 QH1034 4.350.000 4150000 Hết chỗ
T3-T5 VCSWA506 HANVCSHAN 25/07 07:25 QH1035 27/07 10:25 QH1036 4.550.000 4350000 Hết chỗ
T5-T7 VCSWA507 HANVCSHAN 27/07 07:25 QH1035 29/07 10:25 QH1036 4.550.000 4350000 Hết chỗ

THÁNG 8
T3-T5 VCSWA508 HANVCSHAN 01/08 13:40 QH1031 03/08 16:35 QH1032 4.550.000 4350000 Hết chỗ
CN-T3 VCSWA509 HANVCSHAN 06/08 11:10 QH1037 08/08 10:25 QH1036 4.550.000 4350000 Hết chỗ
T4-T6 VCSWA510 HANVCSHAN 09/08 05:55 QH1033 11/08 07:55 QH1038 4.350.000 4150000 Hết chỗ
T7-T2 VCSWA511 HANVCSHAN 12/08 13:10 QH1933 14/08 11:50 QH1034 4.850.000 4650000 Hết chỗ
T4-T6 VCSWA512 HANVCSHAN 16/08 13:10 QH1933 18/08 16:00 QH1934 4.550.000 4350000 Hết chỗ
T4-T6 VCSWA513 HANVCSHAN 23/08 13:40 QH1031 25/08 16:35 QH1032 4.550.000 4350000 Hết chỗ

THÁNG 9
T6-CN VCSWA514 HANVCSHAN 08/09 13:40 QH1031 10/09 16:35 QH1032 4.550.000 4.350.000
T4-T6 VCSWA515 HANVCSHAN 13/09 07:25 QH1035 15/09 10:25 QH 1036 4.150.000 3.950.000
T7-T2 VCSWA516 HANVCSHAN 16/09 11:10 QH1037 18/09 10:25 QH1036 4.550.000 4.350.000
T3-T5 VCSWA517 HANVCSHAN 19/09 07:25 QH1035 21/09 10:25 QH1036 4.150.000 3.950.000
T3-T5 VCSWA518 HANVCSHAN 26/09 13:40 QH1031 28/09 16:35 QH1032 4.150.000 3.950.000
T5-T7 VCSWA519 HANVCSHAN 28/09 05:55 QH1033 30/09 07:55 QH1038 4.150.000 3.950.000
T7-T2 VCSWA520 HANVCSHAN 30/09 13:40 QH1031 02/10 16:35 QH1032 4.150.000 3.950.000
CN-T3 VCSWA601 HANVCSHAN 24/09/2023 05:55 QH1033 26/09/2023 16:35 QH1034 3.950.000 3.800.000
T7-T2 VCSWA602 HANVCSHAN 30/09/2023 13:40 QH 1031 02/10/2023 16:35 QH 1032 4.450.000 4.300.000

THÁNG 10
CN-T3 VCSWA603 HANVCSHAN 01/10/2023 13:40 QH 1031 03/10/2023 16:35 QH 1032 3.950.000 3.800.000
T2-T4 VCSWA604 HANVCSHAN 02/10/2023 11:10 QH 1037 04/10/2023 16:35 QH 1032 3.950.000 3.800.000
T5-T7 VCSWA605 HANVCSHAN 05/10/2023 07:25 QH 1035 07/10/2023 10:25 QH 1036 3.950.000 3.800.000

T6- CN VCSWA606 HANVCSHAN 06/10/2023 11:10 QH1037 08/10/2023 16:35 QH1032 4.650.000 4.500.000
T2-T4 VCSWA607 HANVCSHAN 09/10/2023 11:10 QH 1037 11/10/2023 11:50 QH 1034 3.950.000 3.800.000
T6-CN VCSWA608 HANVCSHAN 13/10/2023 13:40 QH 1031 15/10/2023 16:35 QH 1032 4.650.000 4.500.000
CN-T3 VCSWA609 HANVCSHAN 15/10/2023 05:55 QH 1033 17/10/2023 10:25 QH 1036 3.950.000 3.800.000
T3-T5 VCSWA610 HANVCSHAN 17/10/2023 05:55 QH 1033 19/10/2023 16:35 QH 1032 3.950.000 3.800.000
T4-T6 VCSWA611 HANVCSHAN 18/10/2023 05:55 QH 1033 20/10/2'023 07:55 QH 1038 4.050.000 3.900.000
T5-T7 VCSWA612 HANVCSHAN 19/10/2023 07:25 QH 1035 21/10/2023 11:50 QH 1034 3.950.000 3.800.000

T6- CN VCSWA613 HANVCSHAN 20/10/2023 11:10 QH1037 22/10/2023 11:50 QH1034 4.650.000 4.500.000
T7-T2 VCSWA614 HANVCSHAN 21/10/2023 07:25 QH 1035 23/10/2023 11:50 QH 1034 4.650.000 4.500.000
T4-T6 VCSWA615 HANVCSHAN 25/10/2023 13:40 QH 1031 27/10/2023 16:35 QH 1032 3.950.000 3.800.000
T5-T7 VCSWA616 HANVCSHAN 26/10/2023 07:25 QH 1035 28/10/2023 10:25 QH 1036 3.950.000 3.800.000

T6- CN VCSWA617 HANVCSHAN 27/10/2023 13:40 QH1031 29/10/2023 16:35 QH1031 4.650.000 4.500.000
T6-CN VCSWA618 HANVCSHAN 27/10/2023 11:10 QH 1037 29/10/2023 10:25 QH 1036 4.650.000 4.500.000
T3-T5 VCSST101 HANVCSHAN 3/10/2023 07:25 QH1035 5/10/2023 10:25 QH 1036 3.850.000 3.700.000
T7-T2 VCSST102 HANVCSHAN 7/10/2023 13:40 QH 1031 9/10/2023 16:35 QH 1032 4.550.000 4.400.000
T2-T4 VCSST103 HANVCSHAN 9/10/2023 13:40 QH 1031 11/10/2023 16:35 QH 1032 3.850.000 3.700.000
T2-T4 VCSST104 HANVCSHAN 16/10/2023 13:40 QH 1031 18/10/2023 16:35 QH 1032 3.850.000 3.700.000
T3-T5 VCSST105 HANVCSHAN 17/10/2023 13:40 QH 1031 19/10/2023 16:35 QH 1032 3.850.000 3.700.000
T5-T7 VCSST106 HANVCSHAN 19/10/2023 13:40 QH 1031 21/10/2023 16:35 QH 1032 3.850.000 3.700.000
T7-CN VCSST107 HANVCSHAN 21/10/2023 07:25 QH1035 22/10/2023 16:35 QH1032 4.750.000 4.600.000
T7-CN VCSST108 HANVCSHAN 21/10/2023 07:25 QH1035 22/10/2023 16:35 QH1032 4.750.000 4.600.000
T5-T7 VCSST109 HANVCSHAN 26/10/2023 07:25 QH 1035 28/10/2023 11:50 QH 1034 3.850.000 3.700.000
T6-CN VCSST110 HANVCSHAN 27/10/2023 05:55 QH 1033 29/10/2023 16:35 QH1032 4.750.000 4.600.000
T7-CN VCSST111 HANVCSHAN 28/10/2023 07:25 QH 1035 29/10/2023 16:35 QH1032 4.750.000 4.600.000
CN-T3 VCSST112 HANVCSHAN 29/10/2023 07:25 QH 1035 31/10/2023 11:50 QH 1034 3.850.000 3.700.000
T3-T5 VCSST113 HANVCSHAN 31/10/2023 13:40 QH 1031 2/11/2023 16:35 QH 1032 3.850.000 3.700.000

THÁNG 11
T5-T7 VCSWA619 HANVCSHAN 02/11/2023 07:25 QH 1035 04/11/2023 11:50 QH 1034 4.050.000 3.900.000
T6-CN VCSWA620 HANVCSHAN 03/11/2023 07:25 QH 1035 05/11/2023 10:25 QH 1036 4.950.000 4.800.000
T7-T2 VCSWA621 HANVCSHAN 04/11/2023 07:25 QH 1035 06/11/2023 11:50 QH 1034 4.650.000 4.500.000
CN-T3 VCSWA622 HANVCSHAN 05/11/2023 05:55 QH 1033 07/11/2023 10:25 QH 1036 4.050.000 3.900.000
T2-T4 VCSWA623 HANVCSHAN 06/11/2023 07:25 QH 1035 08/11/2023 10:25 QH 1036 4.050.000 3.900.000
T4-T6 VCSWA624 HANVCSHAN 08/11/2023 11:10 QH 1037 10/11/2023 11:50 QH 1034 4.050.000 3.900.000
T2-T4 VCSWA625 HANVCSHAN 13/11/2023 07:25 QH 1035 15/11/2023 10:25 QH 1036 4.050.000 3.900.000
T5-T7 VCSWA626 HANVCSHAN 16/11/2023 05:55 QH 1033 18/11/2023 10:25 QH 1036 4.050.000 3.900.000
T5-T7 VCSWA627 HANVCSHAN 16/11/2023 13:40 QH 1031 18/11/2023 16:35 QH 1032 4.050.000 3.900.000

T6- CN VCSWA628 HANVCSHAN 17/11/2023 11:10 QH1037 19/11/2023 11:50 QH1034 4.950.000 4.800.000
T5-T7 VCSWA629 HANVCSHAN 23/11/2023 05:55 QH 1033 25/11/2023 10:25 QH 1036 4.050.000 3.900.000

T6- CN VCSWA630 HANVCSHAN 24/11/2023 07:25 QH1035 26/11/2023 10:25 QH1036 4.950.000 4.800.000
T7-T2 VCSWA631 HANVCSHAN 25/11/2023 05:55 QH 1033 27/11/2023 10:25 QH 1036 4.650.000 4.500.000
CN-T2 VCSWA632 HANVCSHAN 26/11/2023 13:40 QH 1031 27/11/2023 11:50 QH 1034 4.050.000 3.900.000



HÀ NỘI - CÔN ĐẢO - HÀ NỘI
Hành lý kí gửi 15kg 

Thao tác đặt trực tiếp trên App Tripi Partner: Hướng dẫn chi tiết đặt vé
 https://hotro.tripipartner.vn/knowledgebase/giam-30-ve-bay-khu-hoi-dat-ngay-tai-app-tripi-partner/

QUY LUẬT PNR HÀNH TRÌNH NGÀY ĐI GIỜ BAY SHCB NGÀY VỀ GIỜ BAY SHCB GIÁ KHÁCH LẺ GIÁ ĐẠI LÝ
T6-CN VCSST114 HANVCSHAN 3/11/2023 13:40 QH 1031 5/11/2023 16:35 QH 1032 4.750.000 4.600.000
T2-T4 VCSST115 HANVCSHAN 6/11/2023 11:10 QH 1037 8/11/2023 11:50 QH 1034 3.850.000 3.700.000
T4-T6 VCSST116 HANVCSHAN 8/11/2023 13:40 QH 1031 10/11/2023 16:35 QH 1032 3.850.000 3.700.000
T2-T4 VCSST117 HANVCSHAN 13/11/2023 13:40 QH 1031 15/11/2023 16:35 QH 1032 3.850.000 3.700.000
T4-T6 VCSST118 HANVCSHAN 15/11/2023 07:25 QH 1035 17/11/2023 10:25 QH 1036 3.850.000 3.700.000
T7-T2 VCSST119 HANVCSHAN 18/11/2023 07:25 QH 1035 20/11/2023 11:50 QH 1034 4.550.000 4.400.000
T6-CN VCSST120 HANVCSHAN 24/11/2023 05:55 QH 1033 26/11/2023 07:55 QH 1038 4.400.000 4.250.000
T4-T6 VCSST121 HANVCSHAN 29/11/2023 07:25 QH 1035 1/12/2023 10:25 QH 1036 3.850.000 3.700.000

THÁNG 12
T2-T4 VCSWA633 HANVCSHAN 04/12/2023 13:40 QH 1031 06/12/2023 16:35 QH 1032 4.050.000 3.900.000
T4-T6 VCSWA634 HANVCSHAN 06/12/2023 05:55 QH 1033 08/12/2023 07:55 QH 1038 4.050.000 3.900.000
T4-T6 VCSWA635 HANVCSHAN 13/12/2023 05:55 QH 1033 15/12/2023 07:55 QH 1038 4.050.000 3.900.000
T5-T7 VCSWA636 HANVCSHAN 14/12/2023 13:40 QH 1031 16/12/2023 16:35 QH 1032 4.050.000 3.900.000
T6-CN VCSWA637 HANVCSHAN 15/12/2023 05:55 QH 1033 17/12/2023 07:55 QH 1038 4.950.000 4.800.000
CN-T3 VCSWA638 HANVCSHAN 17/12/2023 11:10 QH 1037 19/12/2023 11:50 QH 1034 4.050.000 3.900.000
T2-T4 VCSWA639 HANVCSHAN 18/12/2023 05:55 QH 1033 20/12/2023 07:55 QH 1038 4.050.000 3.900.000
T2-T4 VCSST122 HANVCSHAN 4/12/2023 07:25 QH 1035 6/12/2023 10:25 QH 1036 3.850.000 3.700.000
CN-T3 VCSST123 HANVCSHAN 10/12/2023 11:10 QH 1037 12/12/2023 16:35 QH 1032 4.100.000 3.950.000
T2-T4 VCSST124 HANVCSHAN 18/12/2023 11:10 QH 1037 20/12/2023 11:50 QH 1034 3.850.000 3.700.000
T4-T6 VCSST125 HANVCSHAN 20/12/2023 13:40 QH 1031 22/12/2023 16:35 QH 1032 3.850.000 3.700.000
T7-T2 VCSST126 HANVCSHAN 23/12/2023 05:55 QH 1033 25/12/2023 10:25 QH 1036 4.750.000 4.600.000



HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI
BAY BAMBOO AIRWAYS

Hành lý kí gửi 20kg 
Thao tác đặt trực tiếp trên App Tripi Partner: Hướng dẫn chi tiết đặt vé

 https://hotro.tripipartner.vn/knowledgebase/giam-30-ve-bay-khu-hoi-dat-ngay-tai-app-tripi-partner/

QUY LUẬT PNR HÀNH TRÌNH NGÀY ĐI GIỜ BAY SHCB NGÀY VỀ GIỜ BAY SHCB GIÁ KHÁCH LẺ GIÁ ĐẠI LÝ

THÁNG 4/2023
T6-T2 DAWHA433 HANDADHAN 02/06/2023 05:25 QH101 05/06/2023 12:25 QH114 4.190.000 3.990.000 Hết chỗ
T7-T2 DAWHA434 HANDADHAN 03/06/2023 08:15 QH103 05/06/2023 17:50 QH144 4.190.000 3.990.000 Hết chỗ
T7-T3 DAWHA435 HANDADHAN 03/06/2023 05:25 QH101 06/06/2023 12:25 QH114 3.690.000 3.490.000 Hết chỗ
T2-T4 DAWHA436 HANDADHAN 05/06/2023 08:15 QH103 07/06/2023 17:50 QH144 3.490.000 3.290.000 Hết chỗ
T6-T2 DAWHA437 HANDADHAN 09/06/2023 05:25 QH101 12/06/2023 12:25 QH114 4.190.000 3.990.000 Hết chỗ
T7-T2 DAWHA438 HANDADHAN 10/06/2023 08:15 QH103 12/06/2023 17:50 QH144 4.190.000 3.990.000 Hết chỗ
T7-T3 DAWHA439 HANDADHAN 10/06/2023 05:25 QH101 13/06/2023 12:25 QH114 3.690.000 3.490.000 Hết chỗ
T2-T4 DAWHA440 HANDADHAN 12/06/2023 08:15 QH103 14/06/2023 17:50 QH144 3.490.000 3.290.000 Hết chỗ
T6-T2 DAWHA441 HANDADHAN 16/06/2023 05:25 QH101 19/06/2023 12:25 QH114 4.190.000 3.990.000 Hết chỗ
T7-T2 DAWHA442 HANDADHAN 17/06/2023 08:15 QH103 19/06/2023 17:50 QH144 4.190.000 3.990.000 Hết chỗ
T7-T3 DAWHA443 HANDADHAN 17/06/2023 05:25 QH101 20/06/2023 12:25 QH114 3.690.000 3.490.000 Hết chỗ
T6-T2 DAWHA444 HANDADHAN 23/06/2023 05:25 QH101 26/06/2023 12:25 QH114 4.190.000 3.990.000 Hết chỗ
T7-T2 DAWHA445 HANDADHAN 24/06/2023 08:15 QH103 26/06/2023 17:50 QH144 4.190.000 3.990.000 Hết chỗ
T7-T3 DAWHA446 HANDADHAN 24/06/2023 05:25 QH101 27/06/2023 12:25 QH114 3.690.000 3.490.000 Hết chỗ
T6-T2 DAWHA447 HANDADHAN 30/06/2023 05:25 QH101 03/07/2023 12:25 QH114 4.190.000 3.990.000 Hết chỗ

THÁNG 7
T7-T2 VJ DADWA501 HANDADHAN 01/07 10:30 VJ505 03/07 15:00 VJ520 3800000 3600000 Hết chỗ
CN-T3 QH DADWA502 HANDADHAN 02/07 14:55 QH 115 04/07 17:50 QH 144 3350000 3150000 Hết chỗ
CN-T3 VJ DADWA503 HANDADHAN 02/07 10:30 VJ505 04/07 15:00 VJ520 3300000 3100000 Hết chỗ
T2-T5 QH DADWA504 HANDADHAN 03/07 14:55 QH 115 06/07 17:50 QH 144 3350000 3150000 Hết chỗ
T4-T6 QH DADWA505 HANDADHAN 05/07 08:15 QH 103 07/07 12:25 QH 114 3450000 3250000 Hết chỗ
CN-T4 QH DADWA506 HANDADHAN 09/07 08:15 QH 103 12/07 12:25 QH 114 3250000 3050000 Hết chỗ
T2-T5 QH DADWA507 HANDADHAN 10/07 14:55 QH 115 13/07 17:50 QH 144 3250000 3050000 Hết chỗ
T7-T2 QH DADWA508 HANDADHAN 15/07 08:15 QH 103 17/07 12:25 QH 114 3550000 3350000 Hết chỗ
T7-T2 VJ DADWA509 HANDADHAN 15/07 10:30 VJ505 17/07 15:00 VJ520 3800000 3600000 Hết chỗ
CN-T3 QH DADWA510 HANDADHAN 16/07 14:55 QH 115 18/07 17:50 QH 144 3250000 3050000 Hết chỗ
CN-T3 VJ DADWA511 HANDADHAN 16/07 10:30 VJ505 18/07 15:00 VJ520 3300000 3100000 Hết chỗ
T2-T5 QH DADWA512 HANDADHAN 17/07 14:55 QH 115 20/07 17:50 QH 144 3250000 3050000 Hết chỗ
T6-CN VJ DADWA513 HANDADHAN 21/07 10:30 VJ505 23/07 15:00 VJ520 3800000 3600000 Hết chỗ
T7-T2 VJ DADWA514 HANDADHAN 22/07 10:30 VJ505 24/07 15:00 VJ520 3800000 3600000 Hết chỗ
CN-T3 VJ DADWA515 HANDADHAN 23/07 10:30 VJ505 25/07 15:00 VJ520 3300000 3100000 Hết chỗ
T2-T5 QH DADWA516 HANDADHAN 24/07 14:55 QH 115 27/07 17:50 QH 144 3250000 3050000 Hết chỗ
T6-T2 QH DADWA517 HANDADHAN* 28/07 08:15 QH 103 31/07 12:25 QH 114 3550000 3350000 Hết chỗ
T6-CN VJ DADWA518 HANDADHAN 28/07 10:30 VJ505 30/07 15:00 VJ520 3800000 3600000 Hết chỗ
T7-T2 VJ DADWA519 HANDADHAN 29/07 10:30 VJ505 31/07 15:00 VJ520 3800000 3600000 Hết chỗ
CN-T3 VJ DADWA520 HANDADHAN 30/07 10:30 VJ505 01/08 15:00 VJ520 3300000 3100000 Hết chỗ

THÁNG 8
T5-CN BB DADWA521 HANDADHAN 03/08 08:15 QH 103 06/08 12:25 QH 114 3450000 3250000 Hết chỗ
T6-CN VJ DADWA522 HANDADHAN 04/08 10:30 VJ505 06/08 15:00 VJ520 3800000 3600000 Hết chỗ
T7-T2 QH DADWA523 HANDADHAN 05/08 08:15 QH 103 07/08 12:25 QH 114 3450000 3250000 Hết chỗ
CN-T4 BB DADWA524 HANDADHAN 06/08 08:15 QH 103 09/08 12:25 QH 114 3250000 3050000 Hết chỗ
T7-T3 BB DADWA525 HANDADHAN 12/08 14:55 QH 115 15/08 17:50 QH 144 3250000 3050000 Hết chỗ
T6-CN BB DADWA526 HANDADHAN* 18/08 14:55 QH 115 20/08 17:50 QH 144 2750000 2550000 Hết chỗ
T6-CN BB DADWA527 HANDADHAN 18/08 08:15 QH 103 20/08 12:25 QH 114 2850000 2650000 Hết chỗ
T6-T2 BB DADWA528 HANDADHAN 18/08 08:15 QH 103 21/08 12:25 QH 114 3050000 2850000 Hết chỗ
T6-CN VJ DADWA529 HANDADHAN 18/08 10:30 VJ505 20/08 15:00 VJ520 3300000 3100000 Hết chỗ
CN-T3 VJ DADWA530 HANDADHAN 20/08 10:30 VJ505 22/08 15:00 VJ520 3000000 2800000
T6-CN VJ DADWA531 HANDADHAN 25/08 10:30 VJ505 27/08 15:00 VJ520 3300000 3100000
T7-T2 BB DADWA532 HANDADHAN 26/08 08:15 QH 103 28/08 12:25 QH 114 2850000 2650000
T7-T2 VJ DADWA533 HANDADHAN 26/08 10:30 VJ505 28/08 15:00 VJ520 3350000 3150000
CN-T3 VJ DADWA534 HANDADHAN 27/08 10:30 VJ505 29/08 15:00 VJ520 3000000 2800000

THÁNG 9
T6-T2 BB DADWA535 HANDADHAN* 01/09 08:15 QH 103 04/09 12:25 QH 114 4050000 3850000
CN-T4 BB DADWA536 HANDADHAN 03/09 08:15 QH 103 06/09 12:25 QH 114 2850000 2650000
T6-CN BB DADWA537 HANDADHAN 15/09 08:15 QH 103 17/09 12:25 QH 114 2850000 2650000
T6-T2 BB DADWA538 HANDADHAN 22/09 08:15 QH 103 25/09 12:25 QH 114 2950000 2750000

T7-T2 VJ DADWA601 HANDADHAN 02/09 10:30 VJ505 04/09 15:00 VJ520 3.550.000 3.400.000
T7-T3 VU DADWA602 HANDADHAN 02/09 07:25 VU635 05/09 19:55 VU658 3.450.000 3.300.000
T6-CN BB DADWA603 HANDADHAN 22/09 08:15 QH 103 24/09 12:25 QH 114 2.650.000 2.500.000
CN-T3 VJ DADWA604 HANDADHAN 03/09 10:30 VJ505 05/09 15:00 VJ520 2.950.000 2.800.000
T6-CN VJ DADWA605 HANDADHAN 08/09 10:30 VJ505 10/09 15:00 VJ520 3.200.000 3.050.000
T6-T2 VU DADWA606 HANDADHAN 08/09 07:25 VU635 11/09 19:55 VU658 2.700.000 2.550.000
T6-CN VJ DADWA607 HANDADHAN 15/09 10:30 VJ505 17/09 15:00 VJ520 3.200.000 3.050.000
T7-T2 VJ DADWA608 HANDADHAN 16/09 10:30 VJ505 18/09 15:00 VJ520 3.200.000 3.050.000
CN-T3 VJ DADWA609 HANDADHAN 17/09 10:30 VJ505 19/09 15:00 VJ520 2.850.000 2.700.000
T6-CN BB DADWA610 HANDADHAN 22/09 08:15 QH 103 24/09 12:25 QH 114 2.700.000 2.550.000
T6-T2 BB DADWA611 HANDADHAN 22/09 08:15 QH 103 25/09 12:25 QH 114 2.700.000 2.550.000
T6-CN BB DADWA612 HANDADHAN* 29/09 08:15 QH 103 01/10 12:25 QH 114 2.550.000 2.400.000



SERIES ĐOÀN HÀ NỘI  BANGKOK HÀ NỘI

HÀNH LÝ 7KG XÁCH TAY + 20 KG KÍ GỬI
Thao tác đặt trực tiếp trên App Tripi Partner: Hướng dẫn chi tiết đặt vé

 https://hotro.tripipartner.vn/knowledgebase/giam-30-ve-bay-khu-hoi-dat-ngay-tai-app-tripi-partner/
Liên hệ kiểm tra số lượng 

Groups@tripi.vn - Hotline: 0865989822
Zalo: 0867091207

QUY LUẬT PNR HÀNH TRÌNH NGÀY ĐI GIỜ BAY SHCB NGÀY VỀ GIỜ BAY SHCB GIÁ KHÁCH LẺ GIÁ ĐẠI LÝ

THÁNG 10/2023
CN - T5 BKKCA101 HAN-BKK-HAN 24/09/2023 VJ903 15:50 28/09/2023 VJ904 18:35 4.090.000 3.940.000
T7 - T4 BKKCA102 HAN-BKK-HAN 30/09/2023 VJ901 11:10 04/10/2023 VJ902 14:00 4.150.000 4.000.000

CN - T5 BKKCA103 HAN-BKK-HAN 01/10/2023 VJ901 11:10 05/10/2023 VJ902 14:00 4.090.000 3.940.000
T7 - T4 BKKCA104 HAN-BKK-HAN 07/10/2023 VJ901 11:10 11/10/2023 VJ902 14:00 4.150.000 4.000.000
T7 - T4 BKKCA105 HAN-BKK-HAN 07/10/2023 VJ901 11:10 11/10/2023 VJ902 14:00 4.150.000 4.000.000
T7 - T4 BKKCA106 HAN-BKK-HAN 14/10/2023 VJ901 11:10 18/10/2023 VJ902 14:00 4.150.000 4.000.000
T7 - T4 BKKCA107 HAN-BKK-HAN 14/10/2023 VJ901 11:10 18/10/2023 VJ902 14:00 4.150.000 4.000.000

CN - T5 BKKCA108 HAN-BKK-HAN 15/10/2023 VJ901 11:10 19/10/2023 VJ902 14:00 4.090.000 3.940.000
T7 - T4 BKKCA109 HAN-BKK-HAN 21/10/2023 VJ901 11:10 25/10/2023 VJ902 14:00 4.150.000 4.000.000

CN - T5 BKKCA110 HAN-BKK-HAN 22/10/2023 VJ903 15:50 26/10/2023 VJ904 18:35 4.090.000 3.940.000
T4 - CN BKKCA111 HANBKKHAN 04/10/2023 11:55 VU137 08/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5 - T2 BKKCA112 HANBKKHAN 05/10/2023 11:55 VU137 09/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6 - T3 BKKCA113 HANBKKHAN 06/10/2023 11:55 VU137 10/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4 - CN BKKCA114 HANBKKHAN 11/10/2023 11:55 VU137 15/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5 - T2 BKKCA115 HANBKKHAN 12/10/2023 11:55 VU137 16/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6 - T3 BKKCA116 HANBKKHAN 13/10/2023 11:55 VU137 17/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4 - CN BKKCA117 HANBKKHAN 18/10/2023 11:55 VU137 22/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5 - T2 BKKCA118 HANBKKHAN 19/10/2023 11:55 VU137 23/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6 - T3 BKKCA119 HANBKKHAN 20/10/2023 11:55 VU137 24/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
CN - T5 BKKCA120 HANBKKHAN 01/10/2023 11:55 VU137 05/10/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T2 - T6 BKKCA121 HANBKKHAN 02/10/2023 11:55 VU137 06/10/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T3 - T7 BKKCA122 HANBKKHAN 03/10/2023 11:55 VU137 07/10/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T6 - T3 BKKCA123 HANBKKHAN 06/10/2023 11:55 VU137 10/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T7 - T4 BKKCA124 HANBKKHAN 07/10/2023 11:55 VU137 11/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
CN - T5 BKKCA125 HANBKKHAN 08/10/2023 11:55 VU137 12/10/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T2 - T6 BKKCA126 HANBKKHAN 09/10/2023 11:55 VU137 13/10/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T3 - T7 BKKCA127 HANBKKHAN 10/10/2023 11:55 VU137 14/10/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T6 - T3 BKKCA128 HANBKKHAN 13/10/2023 11:55 VU137 17/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T7 - T4 BKKCA129 HANBKKHAN 14/10/2023 11:55 VU137 18/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T2 - T6 BKKCA130 HANBKKHAN 16/10/2023 11:55 VU137 20/10/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T3 - T7 BKKCA131 HANBKKHAN 17/10/2023 11:55 VU137 21/10/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T6 - T3 BKKCA132 HANBKKHAN 20/10/2023 11:55 VU137 24/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6 - T3 BKKCA133 HANBKKHAN 20/10/2023 11:55 VU137 24/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T7 - T4 BKKCA134 HANBKKHAN 21/10/2023 11:55 VU137 25/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
CN - T5 BKKCA135 HANBKKHAN 22/10/2023 11:55 VU137 26/10/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T3 - T7 BKKCA136 HANBKKHAN 24/10/2023 11:55 VU137 28/10/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T6-T3 BKKCA137 HANBKKHAN 27/10/2023 11:55 VU137 31/10/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T7-T4 BKKCA138 HANBKKHAN 28/10/2023 11:55 VU137 01/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
CN-T5 BKKCA139 HANBKKHAN 29/10/2023 11:55 VU137 02/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T2-T 6 BKKCA140 HANBKKHAN 30/10/2023 11:55 VU137 03/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T2-T 6 BKKCA141 HANBKKHAN 30/10/2023 11:55 VU137 03/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T3-T 7 BKKCA142 HANBKKHAN 31/10/2023 11:55 VU137 04/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T3-T 7 BKKCA143 HANBKKHAN 31/10/2023 11:55 VU137 04/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000

THÁNG 11/2023
T4-CN BKKCA144 HANBKKHAN 01/11/2023 11:55 VU137 05/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA145 HANBKKHAN 01/11/2023 11:50 VU137 05/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA146 HANBKKHAN 01/11/2023 11:55 VU137 05/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA147 HANBKKHAN 02/11/2023 11:55 VU137 06/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA148 HANBKKHAN 02/11/2023 11:50 VU137 06/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA149 HANBKKHAN 02/11/2023 11:50 VU137 06/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6-T3 BKKCA150 HANBKKHAN 03/11/2023 11:50 VU137 07/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6-T3 BKKCA151 HANBKKHAN 03/11/2023 11:55 VU137 07/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T7-T4 BKKCA152 HANBKKHAN 04/11/2023 11:55 VU137 08/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
CN-T5 BKKCA153 HANBKKHAN 05/11/2023 11:55 VU137 09/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
CN-T5 BKKCA154 HANBKKHAN 05/11/2023 11:55 VU137 09/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T2-T 6 BKKCA155 HANBKKHAN 06/11/2023 11:55 VU137 10/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T2-T 6 BKKCA156 HANBKKHAN 06/11/2023 11:55 VU137 10/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T3-T 7 BKKCA157 HANBKKHAN 07/11/2023 11:55 VU137 11/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T3-T 7 BKKCA158 HANBKKHAN 07/11/2023 11:55 VU137 11/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T4-CN BKKCA159 HANBKKHAN 08/11/2023 11:55 VU137 12/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA160 HANBKKHAN 08/11/2023 11:50 VU137 12/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA161 HANBKKHAN 08/11/2023 11:55 VU137 12/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA162 HANBKKHAN 09/11/2023 11:55 VU137 13/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA163 HANBKKHAN 09/11/2023 11:50 VU137 13/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA164 HANBKKHAN 09/11/2023 11:50 VU137 13/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6-T3 BKKCA165 HANBKKHAN 10/11/2023 11:50 VU137 14/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6-T3 BKKCA166 HANBKKHAN 10/11/2023 11:55 VU137 14/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T7-T4 BKKCA167 HANBKKHAN 11/11/2023 11:55 VU137 15/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
CN-T5 BKKCA168 HANBKKHAN 12/11/2023 11:55 VU137 16/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
CN-T5 BKKCA169 HANBKKHAN 12/11/2023 11:55 VU137 16/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T2-T 6 BKKCA170 HANBKKHAN 13/11/2023 11:55 VU137 17/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T2-T 6 BKKCA171 HANBKKHAN 13/11/2023 11:55 VU137 17/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T3-T 7 BKKCA172 HANBKKHAN 14/11/2023 11:55 VU137 18/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T3-T 7 BKKCA173 HANBKKHAN 14/11/2023 11:55 VU137 18/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T4-CN BKKCA174 HANBKKHAN 15/11/2023 11:55 VU137 19/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA175 HANBKKHAN 15/11/2023 11:50 VU137 19/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA176 HANBKKHAN 15/11/2023 11:55 VU137 19/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA177 HANBKKHAN 16/11/2023 11:55 VU137 20/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA178 HANBKKHAN 16/11/2023 11:50 VU137 20/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA179 HANBKKHAN 16/11/2023 11:50 VU137 20/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6-T3 BKKCA180 HANBKKHAN 17/11/2023 11:50 VU137 21/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6-T3 BKKCA181 HANBKKHAN 17/11/2023 11:55 VU137 21/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T7-T4 BKKCA182 HANBKKHAN 18/11/2023 11:55 VU137 22/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
CN-T5 BKKCA183 HANBKKHAN 19/11/2023 11:55 VU137 23/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
CN-T5 BKKCA184 HANBKKHAN 19/11/2023 11:55 VU137 23/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T2-T 6 BKKCA185 HANBKKHAN 20/11/2023 11:55 VU137 24/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T3-T 7 BKKCA186 HANBKKHAN 21/11/2023 11:55 VU137 25/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T3-T 7 BKKCA187 HANBKKHAN 21/11/2023 11:55 VU137 25/11/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T4-CN BKKCA188 HANBKKHAN 22/11/2023 11:55 VU137 26/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA189 HANBKKHAN 22/11/2023 11:50 VU137 26/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA190 HANBKKHAN 22/11/2023 11:55 VU137 26/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA191 HANBKKHAN 23/11/2023 11:55 VU137 27/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA192 HANBKKHAN 23/11/2023 11:50 VU137 27/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA193 HANBKKHAN 23/11/2023 11:50 VU137 27/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6-T3 BKKCA194 HANBKKHAN 24/11/2023 11:50 VU137 28/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6-T3 BKKCA195 HANBKKHAN 24/11/2023 11:55 VU137 28/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T7-T4 BKKCA196 HANBKKHAN 25/11/2023 11:55 VU137 29/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
CN-T5 BKKCA197 HANBKKHAN 26/11/2023 11:55 VU137 30/11/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA198 HANBKKHAN 29/11/2023 11:55 VU137 03/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA199 HANBKKHAN 29/11/2023 11:50 VU137 03/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA200 HANBKKHAN 29/11/2023 11:55 VU137 03/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA201 HANBKKHAN 30/11/2023 11:55 VU137 04/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA202 HANBKKHAN 30/11/2023 11:50 VU137 04/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA203 HANBKKHAN 30/11/2023 11:50 VU137 04/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000

THÁNG 12/2023
T6-T3 BKKCA204 HANBKKHAN 01/12/2023 11:50 VU137 05/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6-T3 BKKCA205 HANBKKHAN 01/12/2023 11:55 VU137 05/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T7-T4 BKKCA206 HANBKKHAN 02/12/2023 11:55 VU137 06/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
CN-T5 BKKCA207 HANBKKHAN 03/12/2023 11:55 VU137 07/12/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
CN-T5 BKKCA208 HANBKKHAN 03/12/2023 11:55 VU137 07/12/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T3-T 7 BKKCA209 HANBKKHAN 05/12/2023 11:55 VU137 09/12/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T4-CN BKKCA210 HANBKKHAN 06/12/2023 11:55 VU137 10/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA211 HANBKKHAN 06/12/2023 11:50 VU137 10/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA212 HANBKKHAN 06/12/2023 11:55 VU137 10/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA213 HANBKKHAN 07/12/2023 11:55 VU137 11/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA214 HANBKKHAN 07/12/2023 11:50 VU137 11/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6-T3 BKKCA215 HANBKKHAN 08/12/2023 11:50 VU137 12/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6-T3 BKKCA216 HANBKKHAN 08/12/2023 11:55 VU137 12/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T7-T4 BKKCA217 HANBKKHAN 09/12/2023 11:55 VU137 13/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
CN-T5 BKKCA218 HANBKKHAN 10/12/2023 11:55 VU137 14/12/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
CN-T5 BKKCA219 HANBKKHAN 10/12/2023 11:55 VU137 14/12/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T3-T 7 BKKCA220 HANBKKHAN 12/12/2023 11:55 VU137 16/12/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T4-CN BKKCA221 HANBKKHAN 13/12/2023 11:55 VU137 17/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA222 HANBKKHAN 13/12/2023 11:50 VU137 17/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T4-CN BKKCA223 HANBKKHAN 13/12/2023 11:55 VU137 17/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA224 HANBKKHAN 14/12/2023 11:55 VU137 18/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA225 HANBKKHAN 14/12/2023 11:50 VU137 18/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5-T2 BKKCA226 HANBKKHAN 14/12/2023 11:50 VU137 18/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6-T3 BKKCA227 HANBKKHAN 15/12/2023 11:50 VU137 19/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6-T3 BKKCA228 HANBKKHAN 15/12/2023 11:55 VU137 19/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6-T3 BKKCA229 HANBKKHAN 15/12/2023 11:55 VU137 19/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T7-T4 BKKCA230 HANBKKHAN 16/12/2023 11:55 VU137 20/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T7-T4 BKKCA231 HANBKKHAN 16/12/2023 11:55 VU137 20/12/2023 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
CN-T5 BKKCA232 HANBKKHAN 17/12/2023 11:55 VU137 21/12/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
CN-T5 BKKCA233 HANBKKHAN 17/12/2023 11:55 VU137 21/12/2023 14:50 VU136 3.890.000 3.740.000
T5-T2 BKKCA234 HANBKKHAN 21/12/2023 11:55 VU137 25/12/2023 14:50 VU136 4.500.000 4.350.000
T5-T2 BKKCA235 HANBKKHAN 28/12/2023 11:55 VU137 01/01/2024 14:50 VU136 5.290.000 5.140.000
T5-T2 BKKCA236 HANBKKHAN 28/12/2023 11:50 VU137 01/01/2024 14:50 VU136 5.290.000 5.140.000
T6-T3 BKKCA237 HANBKKHAN 29/12/2023 11:50 VU137 02/01/2024 14:50 VU136 4.800.000 4.650.000
T6-T3 BKKCA238 HANBKKHAN 29/12/2023 11:55 VU137 02/01/2024 14:50 VU136 4.800.000 4.650.000

THÁNG 1/2024
T5 - T2 BKKCA239 HANBKKHAN 25/01/2024 11:55 VU137 29/01/2024 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T5 - T2 BKKCA240 HANBKKHAN 25/01/2024 11:55 VU137 29/01/2024 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6 - T3 BKKCA241 HANBKKHAN 26/01/2024 11:55 VU137 30/01/2024 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000
T6 - T3 BKKCA242 HANBKKHAN 26/01/2024 11:55 VU137 30/01/2024 14:50 VU136 4.090.000 3.940.000

THÁNG 2/2024
T7 - T4 (M1) BKKCA243 HANBKKHAN 10/02/2024 11:55 VU137 14/02/2024 14:50 VU136 5.800.000 5.650.000
T7 - T4 (M1) BKKCA244 HANBKKHAN 10/02/2024 11:55 VU137 14/02/2024 14:50 VU136 5.800.000 5.650.000
CN - T5 (M2) BKKCA245 HANBKKHAN 11/02/2024 11:55 VU137 15/02/2024 14:50 VU136 7.290.000 7.140.000
CN - T5 (M2) BKKCA246 HANBKKHAN 11/02/2024 11:55 VU137 15/02/2024 14:50 VU136 7.290.000 7.140.000
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QUY LUẬT PNR HÀNH TRÌNH NGÀY ĐI GIỜ BAY SHCB NGÀY VỀ GIỜ BAY SHCB GIÁ KHÁCH LẺ GIÁ ĐẠI LÝ
T2 - T6 (M3) BKKCA247 HANBKKHAN 12/02/2024 11:55 VU137 16/02/2024 14:50 VU136 6.790.000 6.640.000
T2 - T6 (M3) BKKCA248 HANBKKHAN 12/02/2024 11:55 VU137 16/02/2024 14:50 VU136 6.790.000 6.640.000
T3 - T7 (M4) BKKCA249 HANBKKHAN 13/02/2024 11:55 VU137 17/02/2024 14:50 VU136 5.800.000 5.650.000
T3 - T7 (M4) BKKCA250 HANBKKHAN 13/02/2024 11:55 VU137 17/02/2024 14:50 VU136 5.800.000 5.650.000

T5 - T2 BKKCA251 HANBKKHAN 15/02/2024 11:55 VU137 19/02/2024 14:50 VU136 5.190.000 5.040.000
T5 - T2 BKKCA252 HANBKKHAN 15/02/2024 11:55 VU137 19/02/2024 14:50 VU136 5.190.000 5.040.000
T6 - T3 BKKCA253 HANBKKHAN 16/02/2024 11:55 VU137 20/02/2024 14:50 VU136 5.190.000 5.040.000
T6 - T3 BKKCA254 HANBKKHAN 16/02/2024 11:55 VU137 20/02/2024 14:50 VU136 5.190.000 5.040.000
T7 - T4 BKKCA255 HANBKKHAN 17/02/2024 11:55 VU137 21/02/2024 14:50 VU136 5.190.000 5.040.000
T7 - T4 BKKCA256 HANBKKHAN 17/02/2024 11:55 VU137 21/02/2024 14:50 VU136 5.190.000 5.040.000



PNR HÀNH TRÌNH NGÀY ĐI GIỜ BAY SHCB NGÀY VỀ GIỜ BAY SHCB GIÁ KHÁCH LẺ GIÁ ĐẠI LÝ

THÁNG 09
SGBKKCA101 SGNBKKSGN 12/09/2023 11:05 VU149 16/09/2023 13:45 VU130 3.690.000 3.540.000 20KG
SGBKKCA102 SGNBKKSGN 16/09/2023 11:05 VU131 20/09/2023 13:45 VU130 3.690.000 3.540.000 20KG
SGBKKCA103 SGNBKKSGN 18/09/2023 11:05 VU137 22/09/2023 13:45 VU130 3.690.000 3.540.000 20KG
SGBKKCA104 SGNBKKSGN 19/09/2023 11:05 VU150 23/09/2023 13:45 VU130 3.690.000 3.540.000 20KG
SGBKKCA105 SGNBKKSGN 20/09/2023 11:05 VU131 24/09/2023 13:45 VU130 4.090.000 3.940.000 20KG
SGBKKCA106 SGNBKKSGN 23/09/2023 11:05 VU131 27/09/2023 13:45 VU130 3.690.000 3.540.000 20KG
SGBKKCA107 SGNBKKSGN 25/09/2023 11:05 VU138 29/09/2023 13:45 VU130 3.690.000 3.540.000 20KG
SGBKKCA108 SGNBKKSGN 27/09/2023 11:05 VU131 01/10/2023 13:45 VU130 4.090.000 3.940.000 20KG
SGBKKCA109 SGNBKKSGN 28/09/2023 11:05 VU131 02/10/2023 13:45 VU130 4.090.000 3.940.000 20KG

THÁNG 10 20KG
SGBKKCA110 SGNBKKSGN 01/10/2023 11:05 VU131 05/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
SGBKKCA111 SGNBKKSGN 02/10/2023 11:05 VU139 06/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
SGBKKCA112 SGNBKKSGN 03/10/2023 11:05 VU152 07/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
SGBKKCA113 SGNBKKSGN 04/10/2023 11:05 VU131 08/10/2023 13:45 VU130 4.090.000 3.940.000 20KG
SGBKKCA114 SGNBKKSGN 06/10/2023 11:05 VU131 10/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
SGBKKCA115 SGNBKKSGN 07/10/2023 11:05 VU131 11/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
SGBKKCA116 SGNBKKSGN 08/10/2023 11:05 VU131 12/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
SGBKKCA117 SGNBKKSGN 10/10/2023 11:05 VU153 14/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
SGBKKCA118 SGNBKKSGN 11/10/2023 11:05 VU131 15/10/2023 13:45 VU130 4.090.000 3.940.000 20KG
SGBKKCA119 SGNBKKSGN 12/10/2023 11:05 VU131 16/10/2023 13:45 VU130 4.090.000 3.940.000 20KG
SGBKKCA120 SGNBKKSGN 13/10/2023 11:05 VU131 17/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
SGBKKCA121 SGNBKKSGN 14/10/2023 11:05 VU131 18/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
SGBKKCA122 SGNBKKSGN 15/10/2023 11:05 VU131 19/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
SGBKKCA123 SGNBKKSGN 16/10/2023 11:05 VU141 20/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
SGBKKCA124 SGNBKKSGN 17/10/2023 11:05 VU154 21/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
SGBKKCA125 SGNBKKSGN 18/10/2023 11:05 VU131 22/10/2023 13:45 VU130 4.090.000 3.940.000 20KG
SGBKKCA126 SGNBKKSGN 19/10/2023 11:05 VU131 23/10/2023 13:45 VU130 4.090.000 3.940.000 20KG
SGBKKCA127 SGNBKKSGN 20/10/2023 11:05 VU131 24/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
SGBKKCA128 SGNBKKSGN 21/10/2023 11:05 VU131 25/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
SGBKKCA129 SGNBKKSGN 22/10/2023 11:05 VU131 26/10/2023 13:45 VU130 3.790.000 3.640.000 20KG
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PNR HÀNH TRÌNH NGÀY ĐI GIỜ BAY SHCB NGÀY VỀ GIỜ BAY SHCB GIÁ KHÁCH LẺ GIÁ ĐẠI LÝ



SERIES ĐOÀN HÀ NỘI  BANGKOK HÀ NỘI
BAY VIETJET AIR

HÀNH LÝ 7KG XÁCH TAY 
Thao tác đặt trực tiếp trên App Tripi Partner: Hướng dẫn chi tiết đặt vé

 https://hotro.tripipartner.vn/knowledgebase/giam-30-ve-bay-khu-hoi-dat-ngay-tai-app-tripi-partner/
Liên hệ kiểm tra số lượng 

Groups@tripi.vn - Hotline: 0865989822
Zalo: 0867091207

QUY LUẬT PNR HÀNH TRÌNH NGÀY ĐI GIỜ BAY SHCB NGÀY VỀ GIỜ BAY SHCB GIÁ KHÁCH LẺ GIÁ ĐẠI LÝ
THÁNG 10/2023

T7 - T4 KIXWA101 SGNKIX/NRTSGN 28/10/2023 01:00 VJ828 01/11/2023 08:55 VJ823 7.290.000 7.140.000 7KG
T7 - T4 KIXWA102 SGNKIX/NRTSGN 28/10/2023 01:00 VJ828 01/11/2023 08:55 VJ823 7.290.000 7.140.000 7KG

THÁNG 11/2023
T5 - T3 KIXWA103 SGNNRT/KIXSGN 09/11/2023 23:50 VJ822 14/11/2023 09:30 VJ829 7.290.000 7.140.000 7KG
T5 - T3 KIXWA104 SGNNRT/KIXSGN 09/11/2023 23:50 VJ822 14/11/2023 09:30 VJ829 7.290.000 7.140.000 7KG
T5 - T3 KIXWA105 SGNNRT/KIXSGN 16/11/2023 23:50 VJ822 21/11/2023 09:30 VJ829 7.290.000 7.140.000 7KG
T5 - T3 KIXWA106 SGNNRT/KIXSGN 16/11/2023 23:50 VJ822 21/11/2023 09:30 VJ829 7.290.000 7.140.000 7KG
T3 - CN KIXWA107 SGNNRT/KIXSGN 21/11/2023 23:50 VJ822 26/11/2023 09:30 VJ829 7.290.000 7.140.000 7KG
T3 - CN KIXWA108 SGNNRT/KIXSGN 21/11/2023 23:50 VJ822 26/11/2023 09:30 VJ829 7.290.000 7.140.000 7KG
T5 - T3 KIXWA109 SGNNRT/KIXSGN 23/11/2023 23:50 VJ822 28/11/2023 09:30 VJ829 7.290.000 7.140.000 7KG
T5 - T3 KIXWA110 SGNNRT/KIXSGN 23/11/2023 23:50 VJ822 28/11/2023 09:30 VJ829 7.290.000 7.140.000 7KG

THÁNG 3/2024
T4 - CN KIXWA111 SGNKIX/NRTSGN 27/03/2024 VJ828 01:20 31/03/2024 VJ823 08:55 13.060.000 12.910.000 7KG
T4 - CN KIXWA112 SGNKIX-NRTSGN 27/03/2024 VJ828 01:00 31/03/2024 VJ823 08:55 11.580.000 11.430.000 7KG
T4 - CN KIXWA113 SGNKIX/NRTSGN 27/03/2024 VJ828 01:20 31/03/2024 VJ823 08:55 12.180.000 12.030.000 7KG
T3 - CN KIXWA114 SGNNRT/KIXSGN 26/03/2024 VJ822 23:50 31/03/2024 VJ829 09:30 13.250.000 13.100.000 7KG
T3 - CN KIXWA115 SGNNRT/KIXSGN 26/03/2024 VJ822 23:50 31/03/2024 VJ829 09:30 14.205.000 14.055.000 7KG



ĐIỀU KIỆN VÉ SERIES BAMBOO 2023 ĐIỀU KIỆN VÉ SERIES BAMBOO 2023 - CAO ĐIỂM ĐẶC BIỆT 
Mục Nội Dung ĐIỀU KIỆN VÉ Mục Nội Dung ĐIỀU KIỆN VÉ

1 Hành lý
Hành lý xách tay: 07kg

1 Hành lý
Hành lý xách tay: 07kg

Hành lý ký gửi: 20kg, riêng chặng Côn Đảo 15kg, không áp dụng mua thêm 
hành lý ký gửi

Hành lý ký gửi: 20kg, riêng chặng Côn Đảo 15kg, không áp 
dụng mua thêm hành lý ký gửi

2 Đặt cọc Ngay khi chốt đoàn tối thiểu 50% giá trị đoàn 2 Đặt cọc Ngay khi chốt đoàn tối thiểu 50% giá trị đoàn
3 Hoàn cọc Không được phép hoàn cọc 3 Hoàn cọc Không được phép hoàn cọc
4 Vào tên Tối thiểu trước ngày khởi hành 05 ngày 4 Vào tên Tối thiểu trước ngày khởi hành 05 ngày
5 Thanh toán Fullpay Tối thiểu trước ngày khởi hành 15 ngày 5 Thanh toán Fullpay Tối thiểu trước ngày khởi hành 15 ngày

6 Đổi tên
 - Trước giờ khởi hành 24 giờ: thu phí theo quy định, trong vòng 24 giờ không 
được phép
 - Vé đã sử dụng 1 chặng, không được phép đổi tên chặng còn lại 

6 Đổi tên

 - Trước giờ khởi hành 24 giờ: được đổi tên - thu phí theo 
quy định

 - Vé đã sử dụng 1 chặng, không được phép đổi tên chặng 
còn lại 

7 Hoàn vé

 - Trước 15 ngày so với ngày khởi hành: Hoàn bảo lưu tối đa 10% số vé đã 
mua 
 - Trong 15 ngày đến trước ngày vào tên: Hoàn bảo lưu tối đa 10% số vé đã 
mua, phí hoàn vé áp dụng theo quy định
 - Sau khi vào tên: Không được phép hoàn vé
 - Tiền bảo lưu sẽ được cấn trừ cho việc thanh toán vé Đoàn lần sau, trong 
vòng 365 ngày kể từ ngày khởi hành đầu tiên của vé ban đầu.

7 Hoàn vé

 - Trước 15 ngày so với ngày khởi hành: Hoàn bảo lưu tối đa 
10% số vé đã mua 

 - Trong 15 ngày đến trước ngày vào tên: Hoàn bảo lưu tối 
đa 10% số vé đã mua, phí hoàn vé áp dụng theo quy định

 - Sau khi vào tên: Không được phép hoàn vé
 - Tiền bảo lưu sẽ được cấn trừ cho việc thanh toán vé Đoàn 
lần sau, trong vòng 365 ngày kể từ ngày khởi hành đầu tiên 

của vé ban đầu.

8 Tách đoàn
 (chỉ áp dụng khách mua cả đoàn)  - Không được phép trừ trường hợp do hãng SC 8 Tách đoàn

 (chỉ áp dụng khách mua cả đoàn)  - Không được phép trừ trường hợp do hãng SC

9 Đổi hành trình, ngày giờ bay
 (chỉ áp dụng khách mua cả đoàn)  - Không được phép trừ trường hợp do hãng SC 9 Đổi hành trình, ngày giờ bay

 (chỉ áp dụng khách mua cả đoàn)  - Không được phép trừ trường hợp do hãng SC

10 Nâng hạng dịch vụ tại sân bay Áp dụng theo biểu phí nâng hạng dịch vụ tại sân bay 10 Nâng hạng dịch vụ tại sân bay Áp dụng theo biểu phí nâng hạng dịch vụ tại sân bay

11 Mức phí thay đổi/hoàn vé
 - Phí đổi tên: 385,000VND/khách/chặng

11 Mức phí thay đổi/hoàn vé
 - Phí đổi tên: 385,000VND/khách/chặng

 - Phí đổi hành trình, ngày giờ bay: 300,000VND/khách/chặng A
 - Phí hoàn vé: 595,000VND/khách/chặng  - Phí hoàn vé: 595,000VND/khách/chặng

12 Ghi chú

 - Giá vé em bé: 110.000 VND/bé/chặng

12 Ghi chú

 - Giá vé em bé: 110.000 VND/bé/chặng
 - Ngày/giờ khởi hành: trong phạm vi chính sách này, được hiểu là ngày/giờ 
khởi hành đầu tiên trên vé

 - Ngày/giờ khởi hành: trong phạm vi chính sách này, được 
hiểu là ngày/giờ khởi hành đầu tiên trên vé

 - Giai đoạn căn cứ theo giai đoạn tại bảng giá Series  - Giai đoạn căn cứ theo giai đoạn tại bảng giá Series
 - Phí dịch vụ 500.000 vnđ/khách không hoàn trả trong mọi trường hợp 
(Riêng chặng Côn Đảo 700.000 vnd)

 - Phí dịch vụ 700.000 vnđ/khách không hoàn trả trong 
mọi trường hợp (Riêng chặng Côn Đảo 900.000 vnd)

 - Mọi yêu cầu hỗ trợ về vé đoàn phải được thông báo trong giờ hành 
chính và ngày làm việc của Hãng

 - Mọi yêu cầu hỗ trợ về vé đoàn phải được thông báo 
trong giờ hành chính và ngày làm việc của Hãng

ĐIỀU KIỆN VÉ SERIES VIETJET
Mục Nội Dung ĐIỀU KIỆN VÉ

1 Hành lý
Hành lý xách tay: 07kg
Hành lý ký gửi: 20kg

2 Đặt cọc Ngay khi chốt đoàn tối thiểu 50% giá trị đoàn
3 Hoàn cọc Không được phép hoàn cọc
4 Vào tên Tối thiểu trước ngày khởi hành 05 ngày
5 Thanh toán Fullpay Tối thiểu trước ngày khởi hành 15 ngày

6 Đổi tên

 - Trước khi vào tên đoàn: Miễn phí đổi tên
 - Trước giờ khởi hành 24 giờ:  thu phí theo quy định.
 - Trong vòng 24h trước giờ khởi hành: Không được phép
 - Vé đã sử dụng 1 chặng, không được phép đổi tên chặng còn lại

7 Hoàn vé

 - Trước 15 ngày so với ngày khởi hành: Hoàn bảo lưu tối đa 10% số vé đã 
mua 
 - Trong 15 ngày đến trước ngày vào tên: Hoàn bảo lưu tối đa 10% số vé đã 
mua, phí hoàn vé áp dụng theo quy định
 - Sau khi vào tên trước: Không được phép hoàn vé
 - Tiền bảo lưu sẽ được cấn trừ cho việc thanh toán vé Đoàn lần sau, trong 
vòng 365 ngày kể từ ngày khởi hành đầu tiên của vé ban đầu.

8 Tách đoàn
 (chỉ áp dụng khách mua cả đoàn)

 - Trước giờ khởi hành 04 ngày: được phép tách đoàn nhưng phải đảm bảo 
booking ban đầu còn tối thiểu 10 người.
 - Chỉ tách đoàn khi khách cần thay đổi hành trình. Nếu không thay đổi, code 
tách sẽ bị huỷ.
 - Vé khứ hồi không được phép tách chặng

9 Đổi hành trình, ngày giờ bay
 (chỉ áp dụng khách mua cả đoàn)

 - Sau khi đặt cọc cho đến Trước khi thanh toán toàn bộ: phạt cọc + đặt lại vé 
theo giá mới
 - Sau khi thanh toán toàn bộ cho đến trước giờ khởi hành 03 ngày: thu phí 
đổi + chênh lệch giá vé nếu có
 - Trong vòng 04 ngày: không được phép

10 Nâng hạng dịch vụ tại sân bay Áp dụng theo biểu phí nâng hạng dịch vụ tại sân bay

11 Mức phí thay đổi/hoàn vé
 - Phí đổi tên: 385,000VND/khách/chặng 
 - Phí đổi hành trình, ngày giờ bay: 385,000VND/khách/chặng
 - Phí hoàn vé: 495,000VND/khách/chặng

12 Ghi chú

 - Giá vé em bé: 110.000 VND/bé/chặng
 - Ngày/giờ khởi hành: trong phạm vi chính sách này, được hiểu là ngày/giờ khởi hành đầu tiên trên vé
 - Yêu cầu về Suất ăn trước 72h và HLKG trước 24h so với giờ khởi hành
 - Phí dịch vụ 500.000 vnđ/khách không hoàn trả trong mọi trường hợp (giai đoạn thường)
 - Phí dịch vụ 700.000 vnđ/khách không hoàn trả trong mọi trường hợp (giai đoạn Lễ)
 - Mọi yêu cầu hỗ trợ về vé đoàn, vui lòng thông báo trong giờ hành chính và ngày làm việc của Hãng

ĐIỀU KIỆN VÉ SERIES VIETTRAVEL AIRLINES 
Mục Nội Dung ĐIỀU KIỆN VÉ

1 Hành lý
Hành lý xách tay: 07kg
Hành lý ký gửi: 20kg

2 Đặt cọc Ngay khi chốt đoàn tối thiểu 50% giá trị đoàn
3 Hoàn cọc Không được phép hoàn cọc
4 Vào tên Tối thiểu trước ngày khởi hành 05 ngày
5 Thanh toán Fullpay Tối thiểu trước ngày khởi hành 15 ngày

6 Đổi tên

 - Trước khi vào tên đoàn: Miễn phí đổi tên
 - Trước giờ khởi hành 24 giờ:  thu phí theo quy định.
 - Trong vòng 24h trước giờ khởi hành: Không được phép
 - Vé đã sửa dụng 1 chặng, không được phép đổi tên chặng còn lại

7 Hoàn vé

 - Trước 15 ngày so với ngày khởi hành: Hoàn bảo lưu tối đa 10% số vé đã 
mua 
 - Trong 15 ngày đến trước ngày vào tên: Hoàn bảo lưu tối đa 10% số vé đã 
mua, phí hoàn vé áp dụng theo quy định
 - Sau khi vào tên trước: Không được phép hoàn vé
 - Tiền bảo lưu sẽ được cấn trừ cho việc thanh toán vé Đoàn lần sau, trong 
vòng 365 ngày kể từ ngày khởi hành đầu tiên của vé ban đầu.

8 Tách đoàn
 (chỉ áp dụng khách mua cả đoàn)

 - Trước giờ khởi hành 04 ngày: được phép tách đoàn nhưng phải đảm bảo 
booking ban đầu còn tối thiểu 10 người.
 - Chỉ tách đoàn khi khách cần thay đổi hành trình. Nếu không thay đổi, code 
tách sẽ bị huỷ.
 - Vé khứ hồi không được phép tách chặng

9 Đổi hành trình, ngày giờ bay
 (chỉ áp dụng khách mua cả đoàn)

 - Sau khi đặt cọc cho đến Trước khi thanh toán toàn bộ: phạt cọc + đặt lại vé 
theo giá mới
 - Sau khi thanh toán toàn bộ cho đến trước giờ khởi hành 03 ngày: thu phí 
đổi + chênh lệch giá vé nếu có
 - Trong vòng 04 ngày: không được phép

10 Nâng hạng dịch vụ tại sân bay Áp dụng theo biểu phí nâng hạng dịch vụ tại sân bay

11 Mức phí thay đổi/hoàn vé
 - Phí đổi tên: 385,000VND/khách/chặng 
 - Phí đổi hành trình, ngày giờ bay: 385,000VND/khách/chặng
 - Phí hoàn vé: 495,000VND/khách/chặng

12 Ghi chú

 - Giá vé em bé: 165.000 VND/bé/chặng
 - Ngày/giờ khởi hành: trong phạm vi chính sách này, được hiểu là ngày/giờ khởi hành đầu tiên trên vé
 - Yêu cầu về Suất ăn trước 72h và HLKG trước 24h so với giờ khởi hành
 - Phí dịch vụ 500.000 vnđ/khách không hoàn trả trong mọi trường hợp (giai đoạn thường)
 - Phí dịch vụ 700.000 vnđ/khách không hoàn trả trong mọi trường hợp (giai đoạn Lễ)
 - Mọi yêu cầu hỗ trợ về vé đoàn phải được thông báo trong giờ hành chính và ngày làm việc của Hãng


